Phụ lục 2: 

                   Kết quả kiểm tra, đánh giá phân loại lần đầu điều kiện kinh doanh thuốc BVTV theo TT 14/2011/TT- BNNPTNT

6 tháng đầu năm 2014
	TT
	Tên cửa hàng
	Người đại diện
	Địa chỉ
	Xếp loại 
	Nội dung vi phạm

	I
	TP Đà Lạt
	
	
	
	

	01
	Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh
	Lê Thị Thanh Thủy
	362 Nguyên Tử Lực-P8-Đà Lạt
	B
	Chưa có văn bản đồng ý của chính quyền địa phương về địa điểm; kệ kê hàng chưa đầy đủ

	02
	Cửa hàng thuốc BVTV Thanh Trà
	Hồ Thị Thanh Trà
	114 Phước Thành – F7 -Đà Lạt
	B
	Kệ kê hàng chưa đầy đủ; hàng hóa sắp xếp chưa gọn gàng;  chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; không có tiêu lệnh, nội qui PCCC; dụng cụ xử lý chất thải chưa đầy đủ; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa không đầy đủ

	03
	Cửa hàng thuốc BVTV Phước Thiện
	Nguyễn Phước Thiện
	Số 7-Xô Viết Nghệ Tĩnh-P7-Đà Lạt
	B
	Kệ kê hàng chưa đầy đủ, hàng hóa sắp xếp chưa gọn gàng;  chưa có đề án đánh giá đánh giá tác động môi trường; không có tiêu lệnh, nội qui PCCC; dụng cụ xử lý chất thải chưa đầy đủ; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa không đầy đủ

	04
	Cửa hàng thuốc BVTV Thiện An
	Nguyễn Văn Ứng
	Lộc Quý – Xuân Thọ - Đà Lạt
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; không có tiêu lệnh, nội qui PCCC; không có sổ ghi chép theo dõi hàng hóa

	05
	Cửa hàng thuốc BVTV Minh Sách
	Đặng Phước Hiếu
	Tổ 3 Xuân Thành – Xuân Thọ - Đà Lạt
	A
	Chưa có đầy đủ văn bản về bảo vệ môi trường, không có tiêu lệnh, nội qui PCCC; không có sổ ghi chép theo dõi hàng hóa, niêm yết giá chưa đầy đủ

	06
	Cửa hàng thuốc BVTV Hoa
	Nguyễn Thị Hoa
	Tổ 3 Xuân Thành – Xuân Thọ - Đà Lạt
	B
	Vách nhà cửa hàng làm bằng gỗ, chưa có văn bản về bảo vệ môi trường, sổ ghi chép theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ

	07
	Cửa hàng thuốc BVTV Nhượng
	Trần Nhượng
	Tổ 1 Xuân Thành – Xuân Thọ - Đà Lạt
	B
	Chưa có đầy đủ văn bản về bảo vệ môi trường, niêm yết giá chưa đầy đủ

	II
	Huyện Đức Trọng
	
	
	
	

	01
	Công ty Giải pháp NN tiên tiến
	Lê Minh Chương
	Tân Phú – Phú Hội – Đức Trọng
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; chưa có hợp đồng cam kết bảo đảm chất lượng hàng hóa; bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	02
	Cửa hàng phân bón Công Chính
	Hoàng Thị Ngọc Quỳnh
	Thanh Bình II – Bình Thạnh – Đức Trọng
	B
	Kệ kê hàng chưa đầy đủ; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; không có sổ ghi chép theo dõi hàng hóa

	03
	Cửa hàng VTNN Hoàn Thủy
	Lương Văn Hoàn
	Thanh Bình II – Bình Thạnh – Đức Trọng
	B
	Kệ kê hàng chưa đầy đủ; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; dụng cụ xử lý chất thải chưa đầy đủ;  sổ ghi chép theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ

	04
	Cửa hàng VTNN Nguyên Dương
	Trương Thúy My
	Thôn Finom – Hiệp Thạnh – Đức Trọng
	B
	Hàng hóa sắp xếp chưa gọn gàng; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường;  sổ ghi chép theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ

	05
	Cửa hàng thuốc BVTV Hải Chung
	Trần Duy Hải
	Thôn Trung Hiệp– Hiệp An– Đức Trọng
	A
	

	06
	ĐL phân bón và thuốc BVTV Kiêm Tình
	Tôn Thất Kiêm
	Đại Ninh – Ninh Gia – Đức Trọng
	B
	Chưa có đề án bảo vệ môi trường; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ

	07
	Cửa hàng thuốc BVTV Quí Thúy
	Lê Thanh Thúy
	Đăng Sron – Ninh Gia – Đức Trọng
	B
	Sổ ghi chép theo dõi hàng hóa; bảng niêm yết giá  chưa đầy đủ 

	08
	Cửa hàng thuốc BVTV Thuấn
	Lầu A Múi
	Phú Hội – Phú Lộc – Đức Trọng
	A
	Sổ ghi chép theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ

	09
	Cửa hàng VTNN Tài Liên
	Bùi Đức Đạo
	Thôn K Long A – Hiệp An– Đức Trọng
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; sổ ghi chép hàng hóa chưa đầy đủ

	10
	Cửa hàng  phân bón và thuốc BVTV Cuông
	Nguyễn Thanh Cuông
	Phú Thạnh – Hiệp Thạnh – Đức Trọng
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa, bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	III
	Huyện Lâm Hà
	
	
	
	

	01
	Cửa hàng VTNN Liên Hiếu
	Nguyễn Kim Liên
	Thăng Long – TT Nam Ban – Lâm Hà
	C
	Tường kho làm bằng gỗ; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; hàng hóa sắp xếp chưa gọn gàng lẫn lộn với phân bón; không có thiết bị PCCC; không có dụng cụ xử lý chất thải; không có sổ ghi chép theo dõi hàng hóa; bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	02
	Cửa hàng VTNN Thắng Tâm
	Nguyễn Quang Duẫn
	Đông Anh I – TT Nam Ban – Lâm Hà
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; khôngcó sổ ghi chép theo dõi hàng hóa; bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	03
	HTX Nam Ban
	Nguyễn Văn Đông
	Thăng Long – TT Nam Ban – Lâm Hà
	B
	Khôngcó thiết bị PCCC; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường

	04
	Cửa hàng thuốc BVTV Vinh Sương
	Nguyễn Hữu Vinh
	Hòa Lạc – TT Đinh Văn – Lâm Hà
	B
	Chưa có tiêu lệnh, nội qui PCCC; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa, bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	IV
	Huyện Di Linh
	
	
	
	

	01
	Đại lý thuốc BVTV Sáu Cường
	Thôn 4 – Hòa Ninh – Di Linh
	Lê Văn Cường
	B
	Không có thiết bị, tiêu lệnh, nội qui PCCC; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ

	02
	Cửa hàng thuốc BVTV Quốc Bảo
	Thôn 6 – Hòa Ninh – Di Linh
	Trần Văn Lưỡng
	B
	Hàng hóa sắp xếp chưa gọn gàng; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ

	03
	Đại lý thuốc BVTV Lộc Lan
	Thôn Đồng Lạc 2 – Đinh Lạc – Di Linh
	Võ Thị Lan
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; không có sổ ghi chép theo dõi hàng hóa

	04
	Cửa hàng VTNN Đại Xuyên
	Thôn Đồng Lạc 2 – Đinh Lạc – Di Linh
	Hoàng Đại Xuyên
	B
	Chưa có tiêu lệnh, nội qui PCCC; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường

	05
	Cửa hàng thuốc BVTV Nguyên Kha
	Thôn 3 – Liên Đầm – Di Linh
	Lê Nguyên Kha
	A
	Không có tiêu lệnh, nội qui PCCC; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ

	06
	Đại lý Quang Tuyên
	Thôn 3 – Liên Đầm – Di Linh
	Trần Quang Tuyên
	A
	Kệ kê hàng chưa đầy đủ; không có thiết bị, tiêu lệnh, nội qui PCCC; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ

	07
	Cửa hàng thuốc BVTV Thu Cúc
	603 Hùng Vương – Di Linh
	Trần Thị Thu Cúc
	B
	Kệ kê hàng chưa đầy đủ; không có tiêu lệnh, nội qui PCCC; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường

	08
	Đại lý Thảo Nhi
	Thôn 2 - Đinh Trang Hòa – Di Linh
	Nguyễn Thị Dạ Thảo
	B
	Kệ kê hàng chưa đầy đủ; chưa có thiết bị, tiêu lệnh, nội qui PCCC; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường

	09
	ĐL phân bón và thuốc BVTV Quy Vân
	Phú Hiệp I – Gia Hiệp – Di Linh
	Vũ Thạch Quy
	B
	Kệ kê hàng chưa đầy đủ; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; sổ ghi chép hàng hóa, bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	10
	Cửa hàng thuốc BVTV Thu Cúc
	Gia Lành – Gia Hiệp – Di Linh
	Trần Thị Thu Thủy
	B
	Không có tiêu lệnh, nội qui PCCC; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường

	V
	TP Bảo Lộc
	
	
	
	

	01
	Cửa hàng thuốc BVTV Hiền
	1291 QL 20 Thôn 1 – Đại Lào – Bảo Lộc
	Nguyễn Thị Hiền
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường, bảng niêm yết giá chưa, sổ theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ; không có sổ sách theo dõi hàng hóa; không có dụng cụ xử lý chất thải, hàng hóa xắp xếp lộn xộn

	02
	Cửa hàng Phương Trình
	1080  QL 20  Lộc Châu – Bảo Lộc
	Trần Công Trình
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường, hàng hóa xắp xếp chưa gọn gàng; không có trang thiết bị PCCC

	03
	Cửa hàng thuốc BVTV Quang Hà
	08 Thôn 1 -  Lộc Châu – Bảo Lộc
	Ngô Quang Hà
	A
	Sổ ghi chép theo dõi hàng hóa, bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	04
	Cửa hàng thuốc BVTV Ngọc Khôi
	276 QL 20  Lộc Nga – Bảo Lộc
	Phạm Ngọc Khôi
	A
	Hàng hóa xắp xếp chưa gọn gàng, kệ kê hàng chưa đảm bảo cách mặt đất 10 cm, bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	05
	Cửa hàng Thanh Dương
	166 QL 20 -  Lộc Nga – Bảo Lộc
	Nguyễn Thị Dung
	A
	Hàng hóa xắp xếp chưa gọn gang; sổ theo dõi hàng hóa, bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	06
	Công ty TNHH HNNS Quỳnh Anh
	104 Trần Bình Trọng -  Lộc Phát – Bảo Lộc
	Trần Thị Mộng Quỳnh
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; hàng hóa xắp xếp chưa gọn gàng; thiếu tiêu lệnh, nội qui PCCC; sổ theo dõi hàng hóa đầy đủ

	07
	Cửa hàng thuốc BVTV Phát Huy
	55 Phan Chu Trinh -  Lộc Tiến – Bảo Lộc
	Phạm Phát Huy
	A
	Sổ theo dõi hàng hóa ghi chép chưa đầy đủ

	08
	Cửa hàng thuốc BVTV Tùng Nguyên
	26 Phan Chu Trinh -  Lộc Tiến – Bảo Lộc
	Tôn Thị Bích Đào
	A
	Sổ theo dõi hàng hóa ghi chép chưa đầy đủ

	VI
	Huyện Lạc Dương
	
	
	
	

	01
	Cửa hàng thuốc BVTV Vạn Xuân
	20 Vạn Xuân – TT Lạc Dương –  Lạc Dương
	Bùi Thị Kim Hoa
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường, Không có nội qui PCCC

	02
	Cửa hàng VTNN Huệ Huân
	71 Langbiang – TT Lạc Dương –  Lạc Dương
	Nguyễn Thị Huệ
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường, dụng cụ xử lý chất thải, bảng niêm yết giá chưa đầy đủ; không có sổ sách theo dõi hàng hóa

	03
	Cửa hàng thuốc BVTV Vân Sơn
	02 Langbiang – TT Lạc Dương –  Lạc Dương
	Đặng Ngọc Hải Sơn
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường, dụng cụ xử lý chất thải, bảng niêm yết giá chưa đầy đủ; không có sổ sách theo dõi hàng hóa

	04
	Cửa hàng phân bón thuốc BVTV Vân Sơn
	276 Bon Đưng II – TT Lạc Dương –  Lạc Dương
	Trần Thị Mỹ
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường, chưa có nội qui, tiêu lệnh, bình chữa cháy



	05
	Cửa hàng VTNN Hòa Ái
	KP Hợp Thành – TT Lạc Dương –  Lạc Dương
	Bùi Thân Quốc Hoài
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường, bảng niêm yết giá chưa đầy đủ; không có sổ sách theo dõi hàng hóa
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